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1 BSI CTCP CK NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 86.500.000       15% 100,00%

2 VHG CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam 75.000.000       100% 100,00%

3 VNE Tổng CTCP Xây Dựng Điện Việt Nam 62.122.141       70% 100,00%

4 IDI CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I   85.500.000       75% 100,00%

5 CMG CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC 66.242.694       30% 100,00%

6 EVE CTCP Everpia Việt Nam 27.507.218       75% 100,00%

7 TDH CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức 41.964.726       85% 100,00%

8 SFG CTCP Phân bón Miền Nam 43.543.306       20% 100,00%

9 VOS CTCP Vận Tải Biển Việt Nam 140.000.000     35% 100,00%

10 PTB CTCP Phú Tài 14.400.634       60% 100,00%

11 BHS CTCP Đường Biên Hòa 62.994.918       40% 100,00%

12 NHS CTCP Đường Ninh Hòa 60.750.000       30% 100,00%

13 PGC Tổng Cty Gas Petrolimex-CTCP 50.284.150       45% 100,00%

14 NNC CTCP Đá Núi Nhỏ 13.152.261       45% 100,00%

15 ANV CTCP Nam Việt ( Navico ) 65.605.250       30% 100,00%

16 TCL CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng 20.943.893       50% 100,00%

17 VFG CTCP Khử Trùng Việt Nam 17.611.524       70% 100,00%

18 SBA CTCP Sông Ba 60.288.331       65% 100,00%

19 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn 70.000.000       55% 100,00%

20 VTO CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco 78.866.666       45% 100,00%

21 ABT CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre 11.497.257       25% 100,00%

22 ELC CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn thông 40.855.681       30% 100,00%

23 LCG CTCP Licogi 16 76.249.618       70% 100,00%

24 HDC CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 41.111.076       55% 100,00%

25 KSB CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương 23.400.000       50% 100,00%

26 NKG CTCP Thép Nam Kim 43.092.000       40% 100,00%

27 SRC CTCP Cao Su Sao Vàng 20.045.875       30% 100,00%

28 TLH CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên 79.225.688       60% 100,00%

29 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa 40.051.296       50% 100,00%

30 ITC CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà 68.646.328       75% 100,00%

31 FDC CTCP Ngoại Thương và Phát Triển Đầu Tư TPHCM 27.609.988       60% 100,00%

32 DSN CTCP Công Viên Nước Đầm Sen 8.450.000         45% 100,00%

33 TIX CTCP Sản Xuất Kinh Doanh XNK Dịch Vụ và Đầu tư Tân Bình 24.000.000       55% 100,00%

34 RAL CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông 11.500.000       40% 100,00%

35 AGF CTCP XNK Thủy Sản An Giang 28.109.743       15% 100,00%

36 FMC CTCP Thực Phẩm Sao Ta 20.000.000       35% 100,00%

37 SVC CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn 24.975.507       60% 100,00%

38 HAR CTCP Đầu tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền 54.599.813       95% 100,00%

39 PDN CTCP Cảng Đồng Nai 12.347.987       25% 100,00%

40 SEC CTCP Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai 38.999.876       40% 100,00%

41 GMC CTCP  SX TM May Sài Gòn 11.641.070       60% 100,00%

42 DCL CTCP Dược Phẩm Cửu Long 20.118.960       40% 100,00%

43 HTL CTCP Kỹ Thuật và Ôtô Trường Long 8.000.000         15% 100,00%

44 CLC CTCP Cát Lợi 13.103.830       45% 100,00%

45 GIL CTCP SXKD XNK Bình Thạnh 13.682.588       40% 100,00%

46 SRF CTCP Kỹ Nghệ Lạnh 24.361.876       25% 100,00%

47 BTT CTCP TM-DV Bến Thành 10.599.776       30% 100,00%

48 GDT CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành 12.446.837       50% 100,00%

Danh mục cổ phiếu thành phần rổ VNSmallcap kỳ 2/2015



STT Mã CK Tên Công ty
Khối lượng lưu 

hành tính chỉ số 

Tỷ lệ free 

float

(%)

Giới hạn tỷ 

trọng vốn 

hóa

 ( c%)
49 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình 32.000.000       80% 100,00%

50 NVT CTCP Bất Động Sản Du Lịch Ninh Vân Bay 90.500.000       85% 100,00%

51 KHA CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội 12.768.439       30% 100,00%

52 HTI CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Idico 24.949.200       35% 100,00%

53 C21 CTCP Thế Kỷ 21 13.536.475       50% 100,00%

54 GSP CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế 30.000.000       35% 100,00%

55 CTI CTCP Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận Idico 32.999.997       60% 100,00%

56 VIS CTCP Thép Việt ý 49.220.262       50% 100,00%

57 FCM CTCP Khoáng sản FECON 41.000.000       65% 100,00%

58 TTP CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến 13.517.770       45% 100,00%

59 C32 CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 11.200.000       50% 100,00%

60 SC5 CTCP Xây Dựng Số 5 14.983.499       40% 100,00%

61 SPM CTCP S.P.M 13.770.000       25% 100,00%

62 VPH CTCP Vạn Phát Hưng 45.313.026       55% 100,00%

63 MHC CTCP MHC 27.110.788       75% 100,00%

64 D2D CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 10.654.984       40% 100,00%

65 SZL CTCP Sonadezi Long Thành 18.190.900       15% 100,00%

66 DHC CTCP Đông hải Bến Tre 15.689.999       70% 100,00%

67 SHI CTCP Quốc Tế Sơn Hà 35.994.663       50% 100,00%

68 LHG CTCP Long Hậu 26.068.133       35% 100,00%

69 ST8 CTCP Siêu Thanh 16.488.209       25% 100,00%

70 ACC CTCP Bê Tông Becamex 10.000.000       30% 100,00%

71 HAP CTCP Tập Đoàn Hapaco 51.364.766       85% 100,00%

72 MCG CTCP Cơ Điện và Xây Dựng Việt Nam 52.050.000       85% 100,00%

73 KSA CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận 37.370.944       100% 100,00%

74 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam 27.892.014       20% 100,00%

75 BMC CTCP Khoáng Sản Bình Định 12.392.630       55% 100,00%

76 TIC CTCP Đầu Tư Điện Tây Nguyên 22.282.985       35% 100,00%

77 SFI CTCP Đại Lý Vận Tải Safi 10.307.701       55% 100,00%

78 BCE CTCP Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương 30.000.000       45% 100,00%

79 SFC CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn 11.234.819       30% 100,00%

80 RDP CTCP Nhựa Rạng Đông 15.692.318       15% 100,00%

81 SMC CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC 29.511.643       60% 100,00%

82 SCD CTCP Nước Giải Khát Chương Dương 8.477.640         25% 100,00%

83 DAG CTCP Tập Đoàn Nhựa Đông Á 39.899.914       30% 100,00%

84 PPI CTCP Phát Triển Hạ Tầng và Bất Động Sản Thái Bình Dương 30.058.863       60% 100,00%

85 KMR CTCP Mirae 48.877.807       65% 100,00%

86 PXI CTCP Xây Dựng Công Nghiệp và Dân Dụng Dầu Khí 30.000.000       50% 100,00%

87 TCR CTCP Công Nghệ Gốm Sứ Taicera 44.535.404       25% 100,00%

88 KAC CTCP Đầu Tư  Địa Ốc Khang An 23.999.999       30% 100,00%

89 KSH CTCP Đầu Tư và Phát Triển KSH 27.270.000       45% 100,00%

90 DHA CTCP Hóa An 15.061.213       70% 100,00%

91 TNA CTCP TM XNK Thiên Nam 7.999.736         30% 100,00%

92 VNL CTCP Logistics Vinalink 9.000.000         80% 100,00%

93 ASP CTCP Tập Đoàn Dầu Khí Anpha 37.339.542       40% 100,00%

94 HOT CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An 7.999.937         25% 100,00%

95 STG CTCP Kho Vận Miền Nam 8.351.857         40% 100,00%

96 LM8 CTCP Lilama 18 8.694.000         45% 100,00%

97 TNC CTCP Cao Su Thống Nhất 19.250.000       40% 100,00%

98 APC  CTCP Chiếu Xạ An Phú 11.819.380       40% 100,00%
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99 HMC CTCP Kim Khí TPHCM 21.000.000       35% 100,00%

100 LAF CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An 14.728.019       65% 100,00%

101 AGM CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 18.200.000       15% 100,00%

102 C47 CTCP Xây Dựng 47 12.000.000       65% 100,00%

103 TCO CTCP Vận Tải Đa Phương Thức Duyên Hải 18.357.866       55% 100,00%

104 VMD CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex 8.440.268         55% 100,00%

105 ACL CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang 18.399.675       35% 100,00%

106 HTV CTCP Vận Tải Hà Tiên 10.080.000       40% 100,00%

107 DIC CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC 25.081.805       75% 100,00%

108 THG CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Tiền Giang 10.000.000       80% 100,00%

109 VPK CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật 8.000.000         60% 100,00%

110 ITD CTCP Công Nghệ Tiên Phong 12.769.627       80% 100,00%

111 GTA CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An 9.830.000         30% 100,00%

112 UDC CTCP Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 34.706.000       35% 100,00%

113 TS4 CTCP Thủy Sản 4 16.051.594       40% 100,00%

114 KTB CTCP Đầu Tư Khoáng Sản Tây Bắc 40.200.000       100% 100,00%

115 CLG CTCP Đầu Tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec 21.150.000       30% 100,00%

116 VNG CTCP Du Lịch Thành Thành Công 13.000.000       25% 100,00%

117 UIC CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị Idico 8.000.000         50% 100,00%

118 LGL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang 19.996.375       50% 100,00%

119 CDC CTCP Chương Dương 15.706.406       45% 100,00%

120 L10 CTCP Lilama 10 8.900.000         45% 100,00%

121 VSI CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Cấp Thoát Nước 13.199.997       30% 100,00%

122 TIE CTCP TIE 9.569.900         30% 100,00%

123 AAM CTCP Thủy Sản Mekong 9.935.701         35% 100,00%

124 BRC CTCP Cao Su Bến Thành 12.374.997       15% 100,00%

125 VID CTCP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông 25.522.767       60% 100,00%

126 GTT CTCP Thuận Thảo 43.503.000       60% 100,00%

127 LBM CTCP Khoáng Sản và VLXD Lâm Đồng 8.157.500         30% 100,00%

128 PTC CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện 18.000.000       90% 100,00%

129 PIT CTCP XNK Petrolimex 14.210.225       35% 100,00%

130 SAV CTCP Hợp Tác Kinh Tế và XNK Savimex 9.567.680         60% 100,00%

131 DRH CTCP Đầu Tư Căn Nhà Mơ Ước 18.285.382       65% 100,00%

132 HAX CTCP Dịch Vụ Ôtô Hàng Xanh 11.116.169       25% 100,00%

133 CCL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long 25.000.000       85% 100,00%

134 BGM CTCP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Bắc Giang 45.753.840       95% 100,00%

135 VRC CTCP Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu 14.262.142       80% 100,00%

136 DHM CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu 23.498.370       80% 100,00%

137 PJT CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex 10.817.238       35% 100,00%

138 LCM CTCP Khai Thác và Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai 24.632.809       95% 100,00%

139 SMA CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn 16.120.000       85% 100,00%

140 VNA CTCP Vận Tải Biển Vinaship 20.000.000       50% 100,00%

141 PTK CTCP Luyện Kim Phú Thịnh 21.600.000       95% 100,00%

142 ICF CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản 12.807.000       50% 100,00%

143 DTA CTCP Đệ Tam 10.000.000       50% 100,00%

144 EMC CTCP Cơ điện Thủ Đức 8.073.000         40% 100,00%

145 TNT CTCP Tài Nguyên 8.500.000         100% 100,00%

146 MDG CTCP Miền Đông 10.324.781       65% 100,00%

147 DXV CTCP Vicem VLXD Đà Nẵng 9.900.000         35% 100,00%

148 HAS CTCP Hacisco 7.800.000         60% 100,00%



STT Mã CK Tên Công ty
Khối lượng lưu 

hành tính chỉ số 

Tỷ lệ free 

float

(%)

Giới hạn tỷ 

trọng vốn 

hóa

 ( c%)
149 ATA CTCP Ntaco 11.999.998       85% 100,00%

150 CYC CTCP Gạch Men Chang Yih 9.046.425         20% 100,00%

151 VNH CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật 8.023.071         100% 100,00%

Ghi chú: Cổ phiếu thêm vào: SFG, VOS, BHS, NHS, PGC, ANV, NKG, TLH, TIX, QBS, C21, ACC, VSI, VNA.                 

Cổ phiếu loại ra: ASM, BT6, CCI, CLW, CMV, COM, HAI, HU1, HU3, LGC, NAV, TMT, TPC, TSC, VTB.


